
1. Nhãn trực tiếp:

- Antidartre - Chai 20 ml
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- Antidartre - Chai 30 ml
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- Antidartre - Chai 60 ml

- Antidartre - Chai 90 ml
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KHONG DUOC UONG

QC: (30 x 75)mm
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KHONG ĐUOC UONG

QC: (33 x 85)mm

Thuéc tri nam ngoai da

ANTIDARTRE
Dung dich dung ngoai
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KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Q0: (35 x 95)mm

Chai 90 mi

Thuốc trị nấm ngoài da

ANTIDARTRE
Dung dịch dùng ngoài Số
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KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

QC: (60 x 110)mm

TPLong Xuyên, ngày Met. tháng OX. nam ¥0A4.
OC PHAM AGIMEXPHARM  
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MẪU NHÃN THUỐC

 

    
2. Nhẫn trung gian:

- Hộp 1 chai x 20 ml.

   

 

Thuoc tri nam ngoai da Thuoc trinam ngoai da

Chống chỉ định: Không được uống

ÂNTIDARTRE............... ANTIDARTRE
trảnh ảnh sáng.

Dung dich dùng ngoài Dung dich dung ngoai

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thận trọng: Tránh bôi vào niêm

mạc (mắt, miệng...)  Số lô SX: XXXXXX

NSX: xXX/XXðXXX
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MẪU NHÃN THUỐC

  2. Nhãn trung gian:

- Hộp 1 chai x 30 mi.   

Thuốc trị nấm ngoäi da Chống DI re Thuốc trí nấm ngoài da Thận oti Tránh bôi vào

Không đực uống. niêm mạc (mắt, miệng...)

NTIDARTRE ....„...... ANTIDARTRE
ID 1010007 dưới 3C, tránh ánh sẵng Mare 00 87

  
    

    
  Số lô 5X: XXXXXX

NSX: XXIXX/XXXX

nO ae. Oe.

  
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
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MẪU NHÃN THUỐC

  2. Nhãn trung gian:

- Hộp 1 chai x 60 ml.

   Thuốc trị nấm ngoải da Thuốc trị năm ngoài da

Chống chỉ định: Không đượ: ưống Thận trọng om OMT

ANTIDARTRE.......... ANTDARTR ” -
tránh ảnh

Dung dịch dùng ngoài Dung dịch dùng ngoài

     

  
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

TP Long Xuyên, ngày Ag. thang OX. ndm AQ!
CPD gc PHAM AGIMEXPHARM
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MAU NHAN THUOC

2. Nhan trung gian:

- Hộp 1 chai x 90 mi.
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Thuốc trị nấm ngoài da

SU
Dung dich dung ngoai

Chai 90 mi

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Chỉ định:

Trị nấm ngoài da: Lang ben, hắc lào.

Cách dùng:

Bôi ngoài da ngày 1 - 2 lần.

Thuốc trị nấm ngoài da

STs
Dung dich dung ngoai

Chống chỉ định: Không được uống.

Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 300,
tránh ảnh sáng

SDK: XX-XXXX-XX

Để xa tầm tay trẻ am
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

P Chai 90 mi
trước khi dùng

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

 

Thanh phan:
Acid salicylic
Acid benzoic .

lod .

Kali iodid.....

Cén 60° vd .

Thận trọng: Tránh bôi vào niêm

mạc (mắt, miệng...).

Số lỗ SX: XXXXXX

NSX: XX/XX/XXXX

HD: XX/XXXX

€TY EP DƯỢC PHAM AGIMEXPHARM
27 Nguyễn Thải Học, P. Mỹ Bình,

TP. Long Xuyén. An Giang

Nhà máy: K. Thạnh An. P. Mỹ Thới.
TP. Long Xuyên. An Giang
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Suy
3. Tờ hướng dẫn sử dụng:

GMP-WHO

AGIMEXPHARM

ANTIDARTRE
|

Thanh phan: Cho 1 dan vilt_nhỏ nhất: Chai 20ml
| + lod, ay Di . 100 mg
| ~ Acid Benzoic Fe el esmatbeceeencecaiacanca. ase tell 400 mg

aN Rad enemas eennaeT

~ Kali iodid RN RCI
- Cén 60° vd. sai Ree

Dang bao ché:Dung.dich bin ngoài.

Quy cách đúng gói: Chai 20 ml; 30 ml; 60 ml; 90 mi.

Chỉ định: Trị nấm ngoài da, lang beng, hắc lào.

Liều lượng và cách dùng: Bôi ngoài da ngày 1- 2 lần sau khi tắm rửa sạch.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong chế phẩm. Không dùng trên diện da
rộng, da bị nứt nẻ, dễ nhạy cảm hoặc trân niêm mạc. |

Thận trọng: Tránh bôi vào niém mac (mat, miéng....)

Tương tác thuốc: Chưa thấy có tương tác.

Sử dụng cho phụ nf có thai và cho con bd: Không ảnh hưởng

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Tác dụng không mong muốn: -
Dùng dài ngày Acid salicylic trên diện rộng có thể bị ngộ độc salicylic (Id lần,
chóng mặt, đau đầu nặng hoặc liên tục, thở nhanh, tiếng vo vo trong tai liên tục}

> Thường gặp, ADR > 1/100:
Kích ứng da nhẹ, cảm giác bị châm đốt

> Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100:
Kích ứng da trung bình đến nặng. Loét hoặc ăn mòn da khi dùng chế phẩm có
acid salicylic nồng độ cao.

Các đặc tính dược lực học:

-_Thuốc có tác dụng sát trùng mạnh do có tính 0xy hóa, ức chế một số enzym của

ví khuẩn, nhưng chỉ sát trùng ở bể mặt.
Sư - Ngoài ra thuốc còn có tác dụng diệt nấm mạnh, đặc biệt với trichophyton

oe woe gypseum, candida albicans. Nén dugc ding chữa hắc lào, một số hệnh ngoài da.

Các đặc tính được động học:

Thuốc dùng ngoài, có tác dụng trực tiếp trên vì khuẩn, tế bào nấm và được đào

thải ở bể mặt niêm mạc. "mm.

Sử dụng quá liều: Chưa thấy tài liệu để cập.

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CAN THEM THONG TIN XIN HOI ¥ KIẾN BÁC SY |

Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30°€, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng ghi trên nhãn.

 

 

 

|

|

_ CTY CP DUGC PHAM AGIMEXPHARM |
27 Nguyên Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Nhà máy: K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang. |
ĐT: 076.3934227 Fax: 076.3934226 |

TP Long Xuyên, ngày &G, thang OG. ném AOA
CTY CP DUGC PHAM AGIMEXPHARM
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